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UBND TỈNH NINH THUẬN     

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

Số:            /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết Chƣơng trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết  

định số 705/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ 

(từ ngày 01/6/2017 đến ngày 01/6/2021) 

 

Tiếp nhận văn bản số 756/STP-NV1 ngày 20/4/2021 của Sở Tư pháp về việc 

đề nghị báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và  các đề 

án theo quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư báo cáo kết quả 05 năm thực hiện theo đề cương hướng dẫn như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƢỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT, KIỂM TRA 

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg. 

1. Tình hình quán triệt Quyết định số 705/QĐ-TTg, xây dựng, ban hành kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg. 

Qua gần 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg, nhất là 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4110/KH-UBND ngày 

03/10/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính Phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021 và các văn bản, chương trình, kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, Hội đồng 

PBGDPL tỉnh. Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định việc tăng cường sự 

chỉ đạo, lãnh đạo đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị để thực thi pháp luật là nhiệm vụ 

trọng tâm. Vì vậy, Sở đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 1300/KH-SKHĐT ngày 

27/4/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính Phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-

2021 và xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch, công văn triển khai như: 

*Năm 2017 

 - Kế hoạch số 1757/KH-SKHĐT ngày 13/6/2017 triển khai thi hành Luật 

Tiếp cận thông tin. 

 - Công văn số 3629/SKHĐT-TTr ngày 01/11/2017 về việc hưởng ứng Ngày 

Pháp luật năm 2017. 

 *Năm 2018 

 - Kế hoạch số 253/KH-SKHĐT ngày 22/01/2018 về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2018; 

 - Kế hoạch số 4163/KH-SKHĐT ngày 12/12/2017 về thực hiện sinh hoạt 

“Ngày pháp luật” năm 2018; 
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 - Kế hoạch số 508/KH-SKHĐT ngày 12/02/2018 Phát động thi đua về công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018; 

 - Kế hoạch số 189/KH-SKHĐT ngày 17/01/2018 Thông tin tuyên truyền về 

cải cách hành chính; 

 - Kế hoạch số 1300/KH-SKHĐT ngày 27/4/2018 triển khai thực hiện Quyết 

định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương 

trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. 

 - Kế hoạch số 1474/KH-SKHĐT ngày 14/5/2018 thực hiện Đề án về đề cao 

trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, 

chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức  

 - Công văn số 3241/SKHĐT-TTr ngày 28/9/2018 về việc hưởng ứng Ngày 

Pháp luật năm 2018. 

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tự kiểm tra theo Kế hoạch 

số 3715/KH-UBND ngày 30/8/2018 về việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật. 

 *Năm 2019 

 - Kế hoạch số 387/KH-SKHĐT ngày 26/01/2019 về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2019; 

 - Kế hoạch số 4169/KH-SKHĐT ngày 11/12/2018 về thực hiện sinh hoạt 

“Ngày pháp luật” năm 2019; 

 - Kế hoạch số 878/KH-SKHĐT ngày 15/3/2019 về phát động thi đua về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. 

 - Kế hoạch số 4129/KH-SKHĐT ngày 30/11/2018 về thông tin, tuyên truyền 

cải cách hành chính năm 2019; 

 - Công văn số 3589/SKHĐT-TTr ngày 24/10/2019 về việc hưởng ứng Ngày 

Pháp luật năm 2019. 

 - Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng (PCTN) giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn 2019 – 2021 (số 3737/KH-

SKHĐT ngày 04/11/2019, 3580 /KH-SKHĐT ngày 24/10/2019); thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức về nội dung của công 

ước phòng chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019 

(số 2098 /KH-SKHĐT ngày 17/6/2019); thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội 

dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt 

Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân 

giai đoạn 2015 -2020” năm 2019 (1818/KH-SKHĐT ngày 24/5/2019).  

 *Năm 2020 

 - Kế hoạch số 1152/KH-SKHĐT ngày 17/4/2020 về công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2020; 

 - Kế hoạch số 4202/KH-SKHĐT ngày 16/12/2019 về thực hiện sinh hoạt 

“Ngày pháp luật” năm 2020; 
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 - Kế hoạch số 4259/KH-SKHĐT ngày 15/12/2019 về thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2020; 

 - Kế hoạch số 1153/KH-SKHĐT ngày 17/4/2020 thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức về nội dung của công ước 

phòng chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020; 

 - Công văn số 3487/SKHĐT-TTr ngày 27/10/2020 về việc hưởng ứng 

Ngày Pháp luật năm 2020. 

 *6 tháng đầu năm 2021 

 - Kế hoạch số 192/KH-SKHĐT ngày 21/01/2021 theo dõi tình hình thi hành 

văn bản quy phạm pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021;  

 - Kế hoạch  số 4305/KH-SKHĐT ngày 24/12/2020  về việc thực hiện sinh 

hoạt “Ngày pháp luật” năm 2021; 

 - Kế hoạch số 40/KH-SKHĐT ngày 07/01/2021 về tự kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2021;  

 - Kế hoạch số 307/KH-SKHĐT ngày 29/01/2021  thực hiện Đề án đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật “giai đoạn 2021-2022”;  

 - Kế hoạch số 1036/KH-SKHĐT ngày 31/3/2021  về việc thực hiện Chương 

trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2021. 

2. Công tác kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 

2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg. 

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tự kiểm tra công tác PBGDPL theo Kế 

hoạch số 3715/KH-UBND ngày 30/8/2018 về việc thực hiện công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật và báo cáo kết quả 

công tác tuyên truyền PBGDPL định kỳ hàng năm. Ngoài ra, Sở ban hành Kế 

hoạch số 40/KH-SKHĐT ngày 07/1/2021 về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2021. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI QUYẾT 

ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTg 

1.Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống 

chính trị trong công tác PBGDPL: Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp của cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động. Trên cơ sở kế hoạch 

của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Ban Giám đốc đã xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật và Kế hoạch sinh hoạt “Ngày pháp 

luật” hàng năm tại cơ quan. Nội dung văn bản pháp luật tuyên truyền, phổ biến bảo 

đảm tính toàn diện trên các mặt công tác quản lý nhà nước. 

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL; chú trọng chỉ 

đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả về 

PBGDPL.  
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Trên cơ sở các chương trình, Kế hoạch xây dựng hàng năm của Giám đốc 

Sở; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai PBGDPL có hiệu quả đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như: Hiến pháp năm 

2013, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, 

Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Cảnh sát biển; 

tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua năm 2019, 2020 và các văn bản 

pháp quy về đầu tư, kinh doanh: Luật Đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 

2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020; Luật An ninh mạng, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch…; Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 

03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị 

định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.... 

3. Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL 

Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch theo nội hướng dẫn của cấp trên 

và các ban, ngành chủ trì đề án để hoàn thiện thể chế đáp ứng công tác PBGDPL 

theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 

về PBGDPL. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến có hiệu 

quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên và người lao động của đơn vị. 

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ chức, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên ở cơ sở. 

- Hiện nay Sở có 01 báo cáo pháp luật cấp tỉnh và 01 kiêm nhiệm công tác 

pháp chế, đều có trình độ là đại học 

- Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên (tập 

huấn, trang bị tài liệu, chính sách đãi ngộ...): Đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao chất lượng PBGDPL của công chức làm công tác PBGDPL (cử tham dự đầy 

đủ các lớp tập huấn do UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành trong tỉnh tổ 

chức). 

5. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin. 

Giám đốc Sở đã chỉ đạo việc hướng dẫn về nội dung, cách thức tuyên truyền 

PBGDPL qua trang Web của Sở, trang mạng xã hội, nghiên cứu, xây dựng phần 

mềm ứng dụng PBGDPL, tạo Group Zalo, Facebook  (hỏi đáp pháp luật, tin 
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nhắn...) nhằm phục vụ nhu cầu trao đổi, tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà 

nước thuộc Sở của cán bộ, công chức và người lao động. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THUỘC CHƢƠNG TRÌNH (Đề án 

đẩy mạnh PBGDPL và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh 

doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế) 

1. Về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

Nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho doanh 

nghiệp khởi nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành 

kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, như: về hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 

2025 (Kế hoạch số 2597/KH-UBND ngày 25/6/2018); về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Kế hoạch số 1607/KH-UBND ngày 

18/04/2019); về trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa hàng năm, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp bước đầu trên địa bàn 

tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và số 

39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
1
.  

Kết quả, đến 27/5/2021, đã hỗ trợ 14 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh 

nghiệp theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

phối hợp với Công ty CP Misa hỗ trợ tặng miễn phí Phần mềm kế toán cho 460 

doanh nghiệp thành lập mới, với tổng giá trị 1.357 triệu đồng; phát hành 2.000 

cuốn Tài liệu hướng dẫn về đăng ký, hoạt động doanh nghiệp, nhằm cung cấp 

những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước, trong và sau khi thành lập doanh 

nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia khởi 

nghiệp.   

2. Về đăng ký doanh nghiệp 

Trong giai đoạn năm 2017 đến 27/05/2021, có 2.234 doanh nghiệp thành lập 

mới, với tổng vốn đăng ký 39.454 tỷ đồng; nâng tổng số đến 27/5/2021, toàn tỉnh có 

3.673 doanh nghiệp đang hoạt động/73.625 tỷ đồng, tăng 1,5 lần số doanh nghiệp và 

số vốn tăng 2,1 lần so năm 2016, quy mô vốn bình quân 20 tỷ đồng/01 DN. Số 

doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 98% tổng số 

doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó: Lĩnh vực thương mại - Dịch vụ: chiếm 

47,3%; Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, chiếm 22% (chủ yếu là DN sản xuất tôm 

giống); Lĩnh vực xây dựng, chiếm 18,2%; Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, chiếm 12,5%.  

                                           
1) Gồm các công văn số 1937/UBND-TH ngày 15/5/2018, số 1252/UBND-TH ngày 28/3/2018, số 1936/UBND-TH 

ngày 15/5/2018, số 3455/UBND-TH ngày 14/8/2018, số 3501/UBND-TCDNC ngày 16/08/2019 số 4837/UBND-

KTTH ngày 25/11/2019  và số 2024/UBND-KTTH ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá hiệu quả của Chƣơng trình, các Đề án của Chƣơng trình  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp; trợ giúp đào tạo, 

bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Kết quả: đã hỗ trợ 14 hộ kinh doanh 

chuyển đổi thành doanh nghiệp theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những mặt đã làm được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cũng còn hạn chế là hình thức tuyên truyền, phổ biến chưa phong phú. 

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI. 

1. Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của 

Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

2. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” gắn với thực hiện chào cờ 

vào ngày thứ hai của tuần đầu tiên hàng tháng. 

3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4071/KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021. 

4. Triển khai tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam” (09/11/2020) theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

5. Tiếp tục thực hiện quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật cơ quan. 

6. Tham gia các hội thi, cuộc thi viết, hình thức khác về tìm hiểu pháp luật 

chuyên đề… do các ngành phát động hoặc UBND tỉnh tổ chức. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu VT.TTra. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Kim Hoàng 
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Mẫu I 

KẾT QUẢ HƢỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

     
STT Văn bản hƣớng dẫn chỉ đạo Việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thƣ ký 

Chƣơng trình hành động và các Đề án 
Loại văn bản Số lƣợng 

 
Thành lập BCĐ  

Chƣơng trình 
Thành lập, kiện toàn 

BCĐ, TTK các Đề án 

01 Kế hoạch 27 01  

02 Công văn 03   
 

Mẫu II 

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN PBGDPL  ÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƢƠNG 

 THỰC HIỆN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG 

   

            
STT Cơ quan chủ trì Tên đề án Số; ngày/ 

tháng/năm ban 

hành 

Cơ quan 

phối hợp 

Cấp ban 

hành 

01  
Đề án đẩy mạnh PBGDPL 

và hỗ trợ doanh nghiệp khởi 

nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh 

doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hội 

nhập quốc tế 

 Các Doanh 

nghiệp, các 

sở, ban 

ngành lien 

quan. 

Sở Kế 

hoạch 

triên 

khai các 

kế hoạch 

thực hiện 

Đề án 
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Mẫu III 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL,  

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, CÁN BỘ  

PHÁP CHẾ LÀM CÔNG TÁC PBGDPL 

 

 

Năm Số lƣợng 

thành 

viên 

HĐPH 

PBGDPL 

các cấp 

Báo cáo viên 

pháp luật cấp 

tỉnh 

Báo cáo viên 

pháp luật cấp 

huyện 

Tuyên truyền 

viên cấp xã 

Công chức tƣ 

pháp thực 

hiện nhiệm 

vụ PBGDPL 

Cán bộ pháp 

chế thực hiện 

nhiệm vụ 

PBGDPL 

Số 

lượng 

Trình 

độ 

(Đại 

học 

luật, 

đại 

học 

khác, 

sau 

đại 

học…) 

Số 

lượng 

Trình 

độ 

(Đại 

học 

luật, 

đại 

học 

khác, 

sau 

đại 

học…) 

Số 

lượng 

Trình 

độ (Đại 

học 

luật, đại 

học 

khác…) 

Số 

lượng 

Trình 

độ 

(Đại 

học 

luật, 

đại 

học 

khác, 

sau 

đại 

học…) 

Số 

lượng 

Trình 

độ 

(Đại 

học 

luật, 

đại 

học 

khác, 

sau 

đại 

học…) 

2017 01 0 0 0 0 01 

2018 01 0 0 0 0 01 

2019 01 0 0 0 0 01 

2020 01 0 0 0 0 01 

2021 01 0 0 0 0 01 
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Mẫu IV 

TỔNG HỢP SỐ L IỆU THỐNG KÊ VỀ KẾT QUẢ PBGDPL 

 

 
Phổ biến PL trực 

tiếp 
Thi tìm hiểu PL 

Số tài liệu PBGDPL đƣợc 

phát hành miễn phí (Bản) 
Số lần phát sóng 

chƣơng trình 

PBGDPL trên 

đài truyền thanh 

xã (lần) 

Số lƣợng tin bài 

về pháp luật 

đƣợc đăng tải, 

phát trên 

phƣơng tiện 

thông tin đại 

chúng 

(Tin, bài) 

 

Số cuộc 

(cuộc) 

Số lượt 

người tham 

dự 

(Lượt 

người) 

Số cuộc 

thi 

(cuộc) 

Số lượt người 

dự thi 

(Lượt người) 

Tổng số 

Trong đó: Số tài 

liệu bằng tiếng 

dân tộc thiểu số 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Năm 

2017 18 1.391 00 00 2.371  00 00 162 

Năm 

2018 18 1.363 00 00 643 00 00 160 

Năm 

2019 16 874 00 00 501 00 00 155 

Năm 

2020 10 588 00 00 700 00 00 166 

Năm 

2021 03 120 00 00 340 00 00 68 

 


		kimhoangnt@ninhthuan.gov.vn
	2021-06-18T15:26:52+0700


		sokhdt@ninhthuan.gov.vn
	2021-06-18T15:45:36+0700


		2021-06-18T15:45:59+0700


		2021-06-18T15:46:15+0700




